Môn học PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC

Câu hỏi: Vận dụng môn học vào việc cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT) của chương trình chung.
- Mục tiêu môn học
- Chuẩn đầu ra là gì?
- Nội dung học tập theo thang Bloom
- Hình thức đánh giá nào? Tại sao chọn hình thức đánh giá đó?
- Cải tạo như thế nào đối với ngành mình đang dạy.
Khái niệm: Phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) là một chu trình thay đổi, bổ sung liên tục để kết quả là có một CTĐT mới và ngày càng tốt hơn nữa.
Phát triển CTĐT dựa theo
· Chính sách và chiến lược GD, bối cảnh GD
· Nhu cầu ngành nghề, nhu cầu học tập
· Dựa vào yêu cầu của xã hội đối với ngành nghề đó để viết chuẩn đầu ra
Tham khảo 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
(chú ý cách dùng động từ theo các mức độ Bloom về kiến thức kỹ năng,)
Dựa theo khung trình độ quốc gia bậc 5 (Cao đẳng) bậc 6 (Đại học – 120-180TC) có đủ về kiến thức kỹ năng và mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm
Chọn một CTĐT để cải tiến
- Mục tiêu môn học (mục tiêu chung) 
- Chuẩn đầu ra / mục tiêu cụ thể
- Nội dung học tập theo thang Bloom
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1. Biết: ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ và các nguyên lí dưới hình thức mà SV đã được học.
2.Hiểu: các tư liệu đã được học, SV phải có khả năng diễn giải, mô tả tóm tắt thông tin thu nhận được.
3.Vận dụng: được các thông tin, KT vào tình huống khác với tình huống đã học.
4.Phân tích: biết tách từ tổng thể thành bộ phận và biết rõ sự liên hệ giữa các thành phần đó đối với nhau theo cấu trúc của chúng.
5.Tổng hợp: biết kết hợp các bộ phận thành một tổng thể mới từ tổng thể ban đầu
6.Đánh giá: biết so sánh, phê phán, chọn lọc, quyết định và đánh giá trên cơ sở các tiêu chí xác định.
7.Chuyển giao: có khả năng diễn giải và truyền thụ kiến thức đã tiếp thu được cho đối tượng khác.
8. Sáng tạo: sáng tạo ra những giá trị mới trên cơ sở các kiến thức đã tiếp thu được.
- Chọn hình thức đánh giá nào? Tại sao chọn hình thức đánh giá đó?
Các hình thức đánh giá:
Vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm, đánh giá hồ sơ học tập, đánh giá dự án học tập, quan sát (giờ thực hành)
Chọn hình thức đánh trắc nghiệm, vì:
· Sinh viên dành nhiều thời gian để đọc và suy nghĩ, lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong số những câu trả lời gợi ý.
· Số lượng câu hỏi nhiều, bao quát được kiến thức của chương trình. Học viên trả lời ngắn gọn. 
· Người soạn có điều kiện tự do bộc lộ kiến thức và các giá trị của mình thông qua việc đặt câu hỏi.
· Người chấm ít tốn công và kết quả chấm là khách quan vì không bị ảnh hưởng tâm lý khi chấm.
Cải tạo như thế nào đối với ngành mình đang dạy
Dạy phương pháp tự học cho sinh viên cụ thể:
· GV cần hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập cho phù hợp với môn học.
· Dạy cách nghe giảng và ghi chép cho SV vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập. Nội dung bài giảng phải mới mẻ, thiết thực, cần thiết có thể tạo ra những tình huống giả định yêu cầu SV suy nghĩ phản biện.
· Dạy cách học bài: GV cần giới thiệu và hướng dẫn cho SV tự học theo mô hình các nấc thang nhận thức của Bloom. Tức là học cách phân tích, tổng hợp, học vận dụng tri thức vào từng tình huống thực tiễn, học nhận xét đánh giá, so sánh đối chiếu các kiến thức.
· Dạy cách nghiên cứu: dạy cách xác định đề tài, chủ đề nghiên cứu sao cho phù hợp với sở trường năng lực và yêu cầu của chuyên ngành đào tạo. Tiếp đến là dạy cách lựa chọn và tập hợp, phân loại thông tin và cách xử lí thông tin trong khuôn khổ thời gian cho phép.

Môn học TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Phân tích các đặc điểm cơ bản của tư duy. Với tư cách là giảng viên hãy nêu các ứng dụng của các đặc điểm tư duy nói trên nhằm phát triển tư duy cho sinh viên tại trường cao đẳng, đại học mà anh/ chị đang giảng dạy trong xu thế hội nhập cuộc cách mạng 4.0.

Khái niệm tư duy: Tư duy là một quá trình tâm lí phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết.
Đặc điểm cơ bản của tư duy 
* Tính có vấn đề của tư duy: Tư duy của con người chỉ nảy sinh khi gặp một tình huống hay một hoàn cảnh có vấn đề.
• Tình huống có vấn đề (hoàn cảnh có vấn đề) là gì?
• Điều kiện một tình huống có vấn đề trở thành một tình huống có vấn đề của tư duy 
- Vừa sức
- Cá nhân phải nhận thức đầy đủ về tình huống
- Cá nhân có nhu cầu giải quyết tình huống
*Tính gián tiếp của tư duy: 
-Thế nào là phản ánh gián tiếp?
-Tư duy phản ánh gián tiếp bằng :
+ Phản ánh gián tiếp bằng ngôn ngữ 
+ Phản ánh gián tiếp bằng phương tiện kỹ thuật, máy móc, công nghệ…
*Tính trừu tượng và khái quát của tư duy
Tư duy có khả năng xuất khỏi sự vật, hiện tượng, những thuộc tính, những dấu hiệu cụ thể, cá biệt, chỉ giữ lại những thuộc tính bản chất nhất, chung cho nhiều sự vật và hiện tượng trên cơ sở đó khái quát các sự vật, hiện tượng riêng lẻ khác nhau, nhưng có chung những thuộc tính bản chất thành một nhóm, một lọai sự vật hiện tượng.
* Tính chất lý tính của tư duy
Chỉ có tư duy mới giúp con người phản ánh được bản chất của sự vật hiện tượng Vì chỉ có tư duy mới có thể vượt qua được những giới hạn trực quan, cụ thể của nhận thức cảm tính. Đó là tính chất lý tính của tư duy.
* Tư duy quan hệ mật thiết với ngôn ngữ
-Tư duy giúp ngôn ngữ phong phú hơn, súc tích hơn, ngắn gọn hơn, khái quát hơn.
-Ngôn ngữ là phương tiện, là công cụ, là sản phẩm của tư duy
*Tư duy quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính 
- Nhận thức cảm tính là nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình tư duy
- Tư duy giúp cho nhận thức cảm tính tinh vi hơn, nhạy bén hơn, chính xác hơn.
Ứng dụng của các đặc điểm tư duy nói trên nhằm phát triển tư duy cho sinh viên tại trường cao đẳng, đại học đang giảng dạy trong xu thế hội nhập cuộc cách mạng 4.0.
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc Cách mạng ở đó bản chất là kết nối Internet vạn vật (Trí tuệ nhân tạo, công nghệ Sinh học, Vật lý)
-Hệ thống bài tập, câu hỏi, đồ án, tiểu luận phong phú, thực tiễn, ….gây hứng thú cho sinh viên.
-Phát triển ngôn ngữ cho sinh viên bằng nhiều cách khác nhau (Nói, viết, phi ngôn ngữ – GV chỉnh sửa) chú trọng kỹ năng lựa chọn nội dung dạyhọc
-Coi trọng dạy cho sinh viên cách học, cách tìm, thu thập, xử lý thông tin trong thời đại bùng nổ của khoa học, công nghệ 4.0. 
-Khuyến khích và tạo cơ hội cho sinh viên mạnh dạn thể hiện các ý tưởng cá nhân và có những đột phá, thử nghiệm trong học tập….. 
[bookmark: _GoBack]-Coi trọng việc phát triển loại tư duy phản biện và tư duy độc lập trong học tập ở đại học
-Tổ chức nhiều hoạt động, yêu cầu SV ứng dung công nghệ thông tin trong học tập.
-Tạo điều kiện cho SV tham quan thực tế, thực hành nhiều, tránh học kiểu lý thuyết suông, dạy kỹ năng mềm…
-Giảng viên dạy CĐ, ĐH cần sử dụng phong phú, hiệu quả các loại phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thộng tin trong dạy học. 

Câu 2 :  Nêu bản chất các quy luật của tình cảm. Với tư cách là giảng viên anh (chị) vận dụng ý nghĩa của các quy luật đó như thế nào để nâng cao chất lượng  dạy học bộ môn đang phụ trách ở trường Cao đẳng, Đại học hiện nay và giúp sinh viên có đời sống tình cảm tốt .
Khái niệm Tình cảm
Là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những sự vật, hiện tượng liên quan đến nhu cầu, động cơ của con người. Tình cảm là một dạng phản ánh mới: phản ánh cảm xúc
Bản chất các quy luật của tình cảm
- Quy luật lây lan, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”
- Quy luật thích ứng trong tình cảm, thích nghi
- Quy luật tương phản,  xuất hiện khi có một tình cảm này làm tăng tình cảm khác “đám cưới người ta, đám ma nhà mình”
- Quy luật di chuyển trong tình cảm, “giận cá chém thớt”
- Quy luật pha trộn trong tình cảm “giận mà thương”
- Quy luật hình thành tình cảm: xúc cảm cùng loại, cùng phạm trù tăng dần tạo thành tình cảm
Vận dụng quy luật để nâng cao chất lượng dạy học và giúp sinh viên có đời sống tình cảm tốt
* Quy luật lây lan: GV nhiệt tình tâm huyết, giảng bài đầy năng lượng sẽ truyền cảm hứng cho SV, GV chia sẻ, cảm thông với SV. Xây dựng tập thể hòa đồng, đoàn kết, thân ái, “niềm vui nhân đôi, nỗi buồn xẻ nửa”.
- Xây dựng tấm gương điển hình để SV học tập và noi theo.
- GV luôn giữ phong thái vui vẻ tạo bầu không khí thoải mái, học tập tốt.
- GV phải có sự khen thưởng, trách phạt để SV phấn đấu noi theo.
- Tránh tin đồn thất thiệt, tránh gây hoảng loạn cho nhiều người, khi nhận tin phải xác minh sự chính xác rồi thông báo.
- Hạn chế lây lan cái xấu, phát triển lây lan những cái tốt.
*Ứng dụng quy luật lây lan trong xây dựng mối quan hệ XH.
- Lắng nghe để thấu hiểu, để đồng cảm, tìm bạn“tri kỷ”, “tâm giao”. Từ quý mến đến yêu thương là một khoảng không xa lắm.
* Quy luật thích ứng: GV phải biết cách làm mới cảm xúc liên tục đổi mới phương pháp dạy học
Trong quan hệ người–người
-Luôn tìm cách làm mới xúc cảm, tình cảm của bản thân, của những người xung quanh bằng nhiều cách: thay đổi cách thức, nội dung giao tiếp, ứngxử, đổi mới tư duy, trang phục, đổi mới hành vi..…
-Tạo ra những tình huống bất ngờ, khoảng cách về địa lý…..
Trong dạy học
- Người GV chú ý đổi mới về cách đánh giá sinh viên, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạyhọc, …
- GV phải năng động, sáng tạo, tìm nhiều nét mới trong bài dạy GV đẹp và luôn đổi mới phong cách, sử dụng ngôn ngữ, trang phục...
- Xây dựng thang điểm chuẩn để chấm bài , để đánh giá kết quả học tập đúng và hợp lý, chính xác làm cho SV không tự ti, tránh cảm tính (yêu nên tốt, ghét nên xấu/ ác cảm thì cho điểm chặt chẽ, còn quý thì “nới tay” hơn , GV dùng phương pháp nêu gương.
Trong dạy học 
- Đừng sớm tự mãn, đừng tự ti, đừng chán nản
- GV có cái nhìn khách quan, lý tính, công bằng hơn trong nhìn nhận, đánh giá, nhận xét cấp trên, đồng nghiệp và SV.
-Vận dụng quy luật tương phản để nêu gương, trách phạt SV.
Trong quan hệ xã hội
- Đừng vội đánh giá con người sau một hai lần gặp mặt
-Hãy đến gần hơn (cả về không gian lẫn tâm lý) để nhìn con người tỏ tường hơn, tránh trường hợp “trông xa thì tưởngThúyKiều/ lại gần lại hóa người yêu Chí Phèo”.
- Cần tham khảo ý kiến người khác khi muốn đánh giá về một người nào đó, tránh trường hợp mình chủ quan kiểu “Mũi thì ba sáu gánh lông, /Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho/ Đêm nằm thì ngáy o o/ chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà”. 
Quy luật di chuyển
Trong Dạy học
- Nhắc nhở kiểm soát, kiềm chế thái độ, tình cảm cá nhân ( GV là diễn viên )-Cẩn trọng hơn trong ứng xử tránh” sai một ly đi một dặm”-Tránh thiên vị trong đánh giá “yêu nên tốt ghét nên xấu”Cần cái đầu lạnh, trái tim nóng 
- Kiểm soát thái độ, cách cư xử trong dạy học
* Quy luật pha trộn
-“Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”
-Quan sát để nhận biết đâu là thật, đâu là giảvờ để ứng xử phù hợp
-Sự pha trộn trong tình cảm cũng có giới hạn do vậy tìm ra sự hợp lý trong quá trình thể hiện giữa tình cảm âm tính, dương tính để tình cảm phong phú hơn, thi vị hơn
-Nhiều khi mâu thuẫn trong tình cảm chínhlàgiúpSV, GVthông cảm, chia sẻ, hiểu nhau hơn và điều chỉnh hành vi của nhau.
-Cẩn thận khi suy xét đánh giá SV, đồng nghiệp, người khác bởi những biểu hiện đối lập nhau nhiều khi không phải là bản chất của cá nhân đó.
- Xây dựng một mối quan hệ đúng đắn giữa GV và SV, tạo khoảng cách nhất định, tạo giới hạn trong quan hệ
* Quy luật hình thành tình cảm
-Nhắc nhở chúng ta luôn tạo mọi điều kiện để hình thành cảm xúc phong phú đa dạng cho sinh viên, cho những người xung quanh (Thay đổi môi trường giao tiếp, môi trường sống, cách dùng ngôn ngữ, …)
-Biết cách giữ gìn xúc cảm, tình cảm đã hình thành…
- Quan tâm, yêu thương SV, tạo nhiều hoạt động học tập thực hành, thực tế để SV tiếp xúc càng nhiều với nghề thì có tình cảm với nghề nghiệp.

Môn học PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Phần mở đầu của luận văn/ Dẫn luận
1. Lý do chọn đề tài/ Tính cấp thiết của đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu/ Tổng quan tình hình nghiên cứu/ Sơ lược tình hình nghiên cứu
3. Mục tiêu (nghiên cứu cái gì) / mục đích nghiên cứu (nghiên cứu để làm gì)
4. Nhiệm vụ nghiên cứu: cụ thể hóa mục tiêu nghiên cứu
5. Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: thời gian, không gian
6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu


Môn học GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
Phương pháp dạy học
Dạy học theo dự án
Dạy học theo tình huống (kinh tế,..)
Dạy học trực quan sinh động
1- Nêu khái niệm
2- Yêu cầu thực hiện phương pháp
3- Ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp

[image: D:\Giang day\Nghiep vu su pham\n-phm-gii-thiu-dy-hc-d-n-1-728.jpg]
[image: D:\Giang day\Nghiep vu su pham\mt-s-phng-php-v-k-thut-dy-hc-tch-cc-21-638.jpg]
Ưu điểm
Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội;
Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học;
Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm;
Phát triển khả năng sáng tạo;
Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp;
Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn;
Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc;
Phát triển năng lực đánh giá.
2. Nhược điểm
DHTDA không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính trừu tượng, hệ thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản;
DHTDA đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy DHDA không thay thế cho PP thuyết trình và luyện tập, mà là hình thức dạy  học bổ sung cần thiết cho các PPDH truyền thống.
DHTDA đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.

Khái niệm dạy học theo tình huống
Phương pháp tình huống là một phương pháp dạy học tích cực, trong đó sinh viên đặt trong một tình huống thực tiễn hoặc lấy bối cảnh gắn với thực tiễn để giải quyết các vấn đề mà tình huống đặt ra.
Ưu điểm
Nâng cao tính thực tiễn của môn học
Nâng cao tính chủ động sáng tạo và hứng thú của SV
Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, khả năng trình bày, phản biện.
GV tiếp thu được kinh nghiệm từ cách giải quyết tình huống của SV, điều chỉnh bài giảng theo nội dung tình huống
Các tình huống có tính chất liên kết lý thuyết rất cao
Nhược điểm
GV mất nhiều thời gian chọn, xây dựng tình huống
Đòi hỏi kỹ năng tổ chức lớp học phức tạp, bố trí thời lượng, cách đặt câu hỏi, tổ chức và khuyến khích SV thảo luận, phản biện.
Chỉ thích hợp với SV có khả năng chủ động và yêu thích môn học
Chỉ áp dụng với SV có kiến thức ứng với tình huống, năng lực chuyên môn của SV đều nhau, biết cách làm việc nhóm, không dựa dẫm SV khá giỏi.
Khái niệm dạy học trực quan
Dạy học trực quan (hay còn gọi là trình bày trực quan) là PPDH sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, khi củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 
PPDH trực quan được thể hiện dưới hình thức là minh họa và trình bày: 
Minh họa thường trưng bày những đồ dùng trực quan có tính chất minh họa như bản mẫu, bản đồ, bức tranh, tranh chân dung, hình vẽ trên bảng,... 
Trình bày thường gắn liền với việc trình bày thí nghiệm, những thiết bị kĩ thuật, chiếu phim đèn chiếu, phim điện ảnh, băng video. Trình bày thí nghiệm là trình bày mô hình đại diện cho hiện thực khách quan được lựa chọn cẩn thận về mặt sư phạm. Là cơ sở, là điểm xuất phát cho quá trình nhận thức - học tập của SV, là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn. Thông qua sự trình bày của GV mà SV không chỉ lĩnh hội dễ dàng tri thức mà còn giúp họ học tập được những thao tác mẫu của GV từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo,... 
Ưu điểm
Trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học nhằm tạo cho SV những biểu tượng và hình thành các khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh họa sự vật. Đồ dùng trực quan là chỗ dựa để hiểu sâu sắc bản chất kiến thức, là phương tiện có hiệu lực để hình thành các khái niệm, giúp SV nắm vững các quy luật. 
Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp SV nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ là hình ảnh chúng ta thu nhận được bằng trực quan. Vì vậy, cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành khái niệm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của SV 
Nhược điêm
Phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, GV cần tính toán kĩ để phù hợp với thời lượng đã quy định. 
Nếu sử dụng đồ dùng trực quan không khéo sẽ làm phân tán chú ý của SV, dẫn đến SV không lĩnh hội được những nội dung chính của bài học 
Khi sử dụng đồ dùng trực quan, đặc biệt là khi quan sát tranh ảnh, các phim điện ảnh, phim video, nếu GV không định hướng cho SV quan sát sẽ dễ dẫn đến tình trạng SV sa đà vào những chi tiết nhỏ lẻ, không quan trọng 

Chọn một trong ba phương pháp thực hiện một bài dạy cụ thể

Môn học LÍ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC
Câu 5: Anh/chị hãy phân tích những chuẩn kiến thức, kĩ năng của thế kỉ XXI, mục tiêu giáo dục theo quan điểm của UNESCO, khả năng lĩnh hội kiến thức và phát triển năng lực của sinh viên qua tháp học (learning pyramid). 
Chuẩn kiến thức, kĩ năng của thế kỉ XXI, 
* Đảm bảo các năng lực then chốt
1.Thu thập, phân tích và tổ chức thông tin
2.Truyền bá những tư tưởng và thông tin
3.Kế hoạch hoá và tổ chức các hoạt động
4.Làm việc với người khác và đồng đội
5.Sử dụng những ý tưởng và kĩ thuật toán học
6.Giải quyết vấn đề
7.Sử dụng công nghệ
8.Cảm thụ văn hoá nghệ thuật (mới bổ sung cuối thập kỉ 90)
* Đảm bảo trình độ kỹ năng kỹ xảo
1.Bắt chước:quan sát và cố gắng lặp lại một kĩ năng nào đó.
2.Thao tác:hoàn thành một kĩ năng nào đó theo chỉ dẫn không còn là bắt chước máy móc.
3.Chuẩn hoá:lặp lại kĩ năng nào đó một cách chính xác, nhịp nhàng, đúng đắn, thực hiện một cách độc lập, không phải hướng dẫn.
4.Phối hợp:kết hợp được nhiều kĩ năng theo thứ tự xác định một cách nhịp nhàng và ổn định.
5.Tự động hoá: hoàn thành một hay nhiều kĩ năng dễ dàng, trở thành tự nhiên, không đòi hỏi sự gắng sức về thể lực và trí tuệ.
* Đảm bảo trình độ nhận thức
1.Biết: ghi nhớ các sự kiện, thuật ngữ và các nguyên lí dưới hình thức mà SV đã được học.
2.Hiểu: các tư liệu đã được học, SV phải có khả năng diễn giải, mô tả tóm tắt thông tin thu nhận được.
3.Vận dụng: được các thông tin, KT vào tình huống khác với tình huống đã học.
4.Phân tích: biết tách từ tổng thể thành bộ phận và biết rõ sự liên hệ giữa các thành phần đó đối với nhau theo cấu trúc của chúng.
5.Tổng hợp: biết kết hợp các bộ phận thành một tổng thể mới từ tổng thể ban đầu
6.Đánh giá: biết so sánh, phê phán, chọn lọc, quyết định và đánh giá trên cơ sở các tiêu chí xác định.
7.Chuyển giao: có khả năng diễn giải và truyền thụ kiến thức đã tiếp thu được cho đối tượng khác.
8.Sáng tạo: sáng tạo ra những giá trị mới trên cơ sở các kiến thức đã tiếp thu được.

* Đảm bảo trình độ tư duy
1.Tư duy trừu tượng:suy luận một cách khái quát hoá, tổng quát hoá vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn.
2.Tư duy hệ thống: suy luận một cách tổng thể, toàn diện để có cái nhìn tổng quát.
3.Tư duy phản biện: suy luận một cách có nhận xét, có bình luận, đánh giá.
4.Tư duy sáng tạo: suy luận các vấn đề một cách mở rộng và ngoài các khuôn khổ định sẵn, tạo ra những cái mới.
* Đảm bảo năng lực xã hội
1.Năng lực hợp tác: sẵn sàng cùng đồng nghiệp chia sẻ và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.Năng lực thuyết phục: thuyết phục đồng nghiệp chấp nhận các ý tưởng, kế hoạch, dự kiến,…mang tính khả thi để cùng thực hiện.
3.Năng lực quản lí: khả năng tổ chức, điều phối và vận hành một tổ chức để thực hiện một mục tiêu đã đề ra.
Mục tiêu giáo dục theo quan điểm của UNESCO
Học để biết, Học để làm, Học để tồn tại, Học để chung sống.
Khả năng lĩnh hội kiến thức và phát triển năng lực của sinh viên qua tháp học (learning pyramid).
[image: ]

Câu 6:
1. Anh/chị hãy phân tích, so sánh, chỉ ra mối tương quan giữa khái niệm quan điểm, phương pháp và kĩ thuật dạy học

Mối tương quan giữa khái niệm quan điểm, phương pháp và kĩ thuật dạy học

 2. Hãy trình bày 3 kĩ thuật dạy học mà anh/chị tâm đắc nhất. Vận dụng 3 kĩ thuật dạy học này vào nội dung của học phần mà anh/chị đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳng/đại học. 
Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của GV và SV trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học.
17 kỹ thuật dạy học tích cực
(các bạn chọn 3 thôi nhe)
1. Kĩ thuật "Các mảnh ghép"
Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm:
- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề)
- Kích thích sự tham gia tích cực của SV:
- Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).
Cách tiến hành kĩ thuật "Các mảnh ghép"
Vòng 1: Nhóm chuyên gia
Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người [số nhóm được chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)]
Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm 1 : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ)]
Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình
Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2.
Vòng  2: Nhóm các mảnh ghép
Hình thành nhóm 3 đến 6 người mới (1 – 2 người từ nhóm 1, 1 – 2 người từ nhóm 2, 1 – 2 người từ nhóm 3…)
Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau
Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu được tất cả nội dung ở vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết
Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả
- Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ trong tiết học, SV được chia nhóm ở vòng 1 (chuyên gia) cùng nghiên cứu một chủ đề.
- Phiếu học tập mỗi chủ đề nên sử dụng trên giấy cùng màu có đánh số 1,2,…,n (nếu không có giấy màu có thể đánh thêm kí tự A, B, C, ... . Ví dụ A1, A2, ... An, B1, B2, ..., Bn, C1, C2, ..., Cn).
- Sau khi các nhóm ở vòng 1 hoàn tất công việc GV hình thành nhóm mới (mảnh ghép) theo số đã đánh, có thể có nhiều số trong 1 nhóm mới. Bước này phải tiến hành một cách cẩn thận tránh làm cho SV ghép nhầm nhóm.
- Trong điều kiện phòng học hiện nay việc ghép nhóm vòng 2 sẽ gây mất trật tự.
2. Kĩ thuật "Khăn trải bàn"
Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm:
- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực
- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân SV
- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa SV với SV
Cách tiến hành kĩ thuật "Khăn trải bàn"
- Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm) (có thể nhiều người hơn)
- Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa
- Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,...)
- Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về chủ đề...). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút
- Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất các câu trả lời
- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0)
- Kĩ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi SV đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không ỷ lại vào các bạn học khá, giỏi.
- Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn thể SV cùng nghiên cứu một chủ đề.
- Sau khi các nhóm hoàn tất công việc GV có thể gắn các mẫu giấy "khăn trải bàn" lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn
- Có thể thay số bằng tên của SV để sau đó GV có thể đánh giá được khả năng nhận thức của từng SV về chủ đề được nêu.
3. Kĩ thuật "Động não"
Động não (công não) là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra "cơn lốc” các ý tưởng). Kỹ thuật động não do Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa trên một kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ.
Quy tắc của động não
· Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên;
· Liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày;
· Khuyến khích số lượng các ý tưởng;
· Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng.
Các bước tiến hành
1.     Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề và xác định rõ một vấn đề;
2.     Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi thu thập ý kiến, không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau;
3.     Kết thúc việc đưa ra ý kiến;
4.     Đánh giá:
Lựa chọn sơ bộ các suy nghĩ, chẳng hạn theo khả năng ứng dụng
- Có thể ứng dụng trực tiếp;
- Có thể ứng dụng nhưng cần nghiên cứu thêm;
- Không có khả năng ứng dụng.
Đánh giá những ý kiến đó lựa chọn
Rút ra kết luận hành động.
Ứng dụng khi nào?
· Dùng trong giai đoạn nhập đề vào một chủ đề;
· Tìm các phương án giải quyết vấn đề;
· Thu thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác nhau.
Ưu điểm
· Dễ thực hiện;
· Không tốn kém;
· Sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thể;
· Huy động được nhiều ý kiến;
· Tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia.
Nhược điểm
· Có thể đi lạc đề, tản mạn;
· Có thể mất thời gian nhiều trong việc chọn các ý kiến thích hợp;
· Có thể có một số SV "quá tích cực", số khác thụ động. Kỹ thuật động não được áp dụng phổ biến và nguời ta xây dựng nhiều kỹ thuật khác dựa trên kỹ thuật này, có thể coi là các dạng khác nhau của kỹ thuật động não.
Chú ý: Kĩ thuật trên có thể biến đổi để trở thành kĩ thuật "Động não viết":  những ý tưởng không được trình bày miệng mà được từng thành viên tham gia trình bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một chủ đề.Trong động não viết, các đối tác sẽ giao tiếp với nhau bằng chữ viết. SV đặt trước mình một vài tờ giấy chung, trên đó ghi chủ đề ở dạng dòng tiêu đề hoặc ở giữa tờ giấy. SV thay nhau ghi ra giấy những gì mình nghĩ về chủ đề đó, trong im lặng tuyệt đối. Trong khi đó, SV xem các dòng ghi của nhau và cùng lập ra một bài viết chung. Bằng cách đó có thể hình thành những câu chuyện trọn vẹn hoặc chỉ là bản thu thập các từ khóa. Các SV luyện tập có thể thực hiện các cuộc nói chuyện bằng giấy bút cả khi làm bài trong nhóm. Sản phẩm có thể có dạng một bản đồ trí tuệ.
Ưu điểm của phương pháp này là có thể huy động sự tham gia của tất cả SV trong nhóm; tạo sự yên tĩnh trong lớp học; động não viết tạo ra mức độ tập trung cao. Vì những SV tham gia sẽ trình bày những suy nghĩ của mình bằng chữ viết nên có sự chú ý cao hơn so với các cuộc nói chuyện bình thường bằng miệng; các SV đối tác cùng hoạt động với nhau mà không sử dụng lời nói. Bằng cách đó, thảo luận viết tạo ra một dạng tương tác xã hội đặc biệt; những ý kiến đóng góp trong cuộc nói chuyện bằng giấy bút thường được suy nghĩ đặc biệt kỹ.
Tuy nhiên, nhược điểm là có thể SV sa vào những ý kiến tản mạn, xa đề; do được tham khảo ý kiến của nhau, có thể một số SV ít có sự độc lập.
3. Kĩ thuật "Ổ bi"
Kĩ thuật "Ổ bi" là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm, trong đó SV chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện nhau để tạo điều kiện cho mỗi SV có thể nói chuyện với lần lượt các SV ở nhóm khác.
Cách thực hiện
· Khi thảo luận, mỗi SV ở vòng trong sẽ trao đổi với SV đối diện ở vòng ngoài, đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác;
· Sau một ít phút thì SV vòng ngoài ngồi yên, SV vòng trong chuyển chỗ theo chiều kim đồng hồ, tương tự như vòng bi quay, để luôn hình thành các nhóm đối tác mới.
4. Kĩ thuật "Bể cá"
Kĩ thuật "Bể cá" là một kĩ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một nhóm SV ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những SV khác trong lớp ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những SV thảo luận.
Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. SV tham gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến khi cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. Cách luyện tập này được gọi là phương pháp thảo luận "bể cá", vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan sát những người thảo luận, tương tự như xem những con cá trong một bể cá cảnh. Trong quá trình thảo luận, những người quan sát và những người thảo luận sẽ thay đổi vai trò với nhau.
Bảng câu hỏi dành cho những người quan sát
· Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không?
· Họ có nói một cách dễ hiểu không?
· Họ có để những người khác nói hay không?
· Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không?
· Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không?
· Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không?
· Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không?
5. Kĩ thuật "Tia chớp"
Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.
Quy tắc thực hiện
· Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào khi các thành viên thấy cần thiết và đề nghị;
· Lần lượt từng người nói suy nghĩ của mình về một câu hỏi đã thoả thuận, ví dụ: Hiện tại tôi có hứng thú với chủ đề thảo luận không?
· Mỗi người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình;
· Chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến.
6. Kĩ thuật "XYZ"
Kĩ thuật "XYZ" là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo luận nhóm. X là số người trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, Z là phút dành cho mỗi người.
Ví dụ kỹ thuật 635 thực hiện như sau:
· Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 phút về cách giải quyết 1 vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh;
· Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có thể lặp lại vòng khác;
· Con số X-Y-Z có thể thay đổi;
· Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận, đánh giá các ý kiến.
7. Kĩ thuật "Lược đồ tư duy"
Lược đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Lược đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện trên máy tính.
Cách làm
· Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề.
· Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh.
· Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường.
· Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo.
Ứng dụng
Lược đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như:
· Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề;
· Trình bày tổng quan một chủ đề;
· Chuẩn bị ý tưởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng;
· Thu thập, sắp xếp các ý tưởng;
· Ghi chép khi nghe bài giảng.
Ưu điểm
· Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu;
· Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng;
· Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại;
· SV được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng.
8. Kĩ thuật "Chia sẻ nhóm đôi"
Thế nào là kĩ thuật "Chia sẻ nhóm đôi"?
Chia sẻ nhóm đôi (Think, Pair, Share) là một kỹ thuật do giáo sư Frank Lyman đại học Maryland giới thiệu năm 1981. Kỹ thuật này giới thiệu hoạt động làm việc nhóm đôi, phát triển năng lực tư duy của từng cá nhân trong giải quyết vấn đề.
Dụng cụ
Hoạt động này phát triển kỹ năng nghe và nói nên không cần thiết sử dụng các dụng cụ hỗ trợ.
Thực hiện
· GV giới thiệu vấn đề, đặt câu hỏi mở, dành thời gian để SV suy nghĩ.
· Sau đó SV thành lập nhóm đôi và chia sẻ ý tưởng, thảo luận, phân loại.
· Nhóm đôi này lại chia sẻ tiếp với nhóm đôi khác hoặc với cả lớp.
Lưu ý
· Điều quan trọng là người học chia sẻ được cả ý tưởng mà mình đã nhận được, thay vì chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân.
· GV cần làm mẫu hoặc giải thích.
Ưu điểm
Thời gian suy nghĩ cho phép SV phát triển câu trả lời, có thời gian suy nghĩ tốt, SV sẽ phát triển được những câu trả lời tốt, biết lắng nghe, tóm tắt ý của bạn cùng nhóm.
Hạn chế:
SV dễ dàng trao đổi những nội dung không liên quan đến bài học do GV không thể bao quát hết hoạt động của cả lớp.
9. Kĩ thuật Kipling
Kĩ thuật này thường được dùng cho các trường hợp khi cần có thêm ý tưởng mới, hoặc xem xét nhiều khía cạnh của vấn đề, chọn lựa ý tưởng để phát triển.
Thực hiện
Các câu hỏi được đưa ra theo thứ tự ngẫu nhiên hoặc theo một trật tự định ngầm trước, với các từ khóa: Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Thế nào, Tại sao, Ai.
Ví dụ:
· Vấn đề là gì?
· Vấn đề xảy ra ở đâu?
· Vấn đề xảy ra khi nào?
· Tại sao vấn đề lại xảy ra?
· Làm thế nào để giải quyết vấn đề?
· Ai sẽ tham gia giải quyết vấn đề?
· Khi nào thì vấn đề giải quyết xong?
Lưu ý
· Các câu hỏi cần ngắn gọn, đi thẳng vào chủ đề.
· Các câu hỏi cần bám sát vào hệ thống từ khóa 5W1H (What, where, when, who, why, how).
Ưu điểm
· Nhanh chóng, không mất thời gian, mang tính logic cao.
· Có thể áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau.
· Có thể áp dụng cho cá nhân.
Hạn chế
· Ít có sự phối hợp của các thành viên.
· Dễ dẫn đến tình trạng "9 người 10 ý".
· Dễ tạo cảm giác "Bị điều tra".
10. Kĩ thuật KWL
Là một hình thức tổ chức dạy học hoạt động đọc hiểu. SV bắt đầu bằng việc động não tất cả những gì SV đã biết về chủ đề bài đọc. Thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột K của biểu đồ. Sau đó SV nêu lên danh sách các câu hỏi về những điều SV muốn biết thêm trong chủ đề này. Những câu hỏi đó sẽ được ghi nhận vào cột W của biểu đồ. Trong quá trình đọc hoặc sau khi đọc xong, SV sẽ tự trả lời cho các câu hỏi ở cột W. Những thông tin này sẽ được ghi nhận vào cột 
Biểu đồ KWL phục vụ cho các mục đích sau:
· Tìm hiểu kiến thức có sẵn của SV về bài đọc
· Đặt ra mục tiêu cho hoạt động đọc
· Giúp SV tự giám sát quá trình đọc hiểu của SV
· Cho phép SV đánh giá quá trình đọc hiểu của SV.
· Tạo cơ hội cho SV diễn tả ý tưởng của SV vượt ra ngoài khuôn khổ bài đọc.
Sử dụng biểu đồ KWL như thế nào?
- Chọn bài đọc. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với các bài đọc mang ý nghĩa gợi mở, tìm hiểu, giải thích
- Tạo bảng KWL. GV vẽ một bảng lên bảng, ngoài ra, mỗi SV cũng có một mẫu bảng của SV. 
- Đề nghị SV động não nhanh và nêu ra các từ, cụm từ có liên quan đến chủ đề. Cả GV và SV cùng ghi nhận hoạt động này vào cột K. Hoạt động này kết thúc khi SV đã nêu ra tất cả các ý tưởng. Tổ chức cho SV thảo luận về những gì SV đã ghi nhận.
Một số lưu ý tại cột K
Chuẩn bị những câu hỏi để giúp SV động não. Đôi khi để khởi động, SV cần nhiều hơn là chỉ đơn giản nói với SV : "Hãy nói những gì SV đã biết về..."
Khuyến khích SV giải thích. Điều này rất quan trọng vì đôi khi những điều SV nêu ra có thể là mơ hồ hoặc không bình thường.
Hỏi SV xem SV muốn biết thêm điều gì về chủ đề. Cả GV và SV ghi nhận câu hỏi vào cột W. Hoạt động này kết thúc khi SV đã nêu ra tất cả các ý tưởng. Nếu SV trả lời bằng một câu phát biểu bình thường, hãy biến nó thành câu hỏi trước khi ghi nhận vào cột W.
Một số lưu ý tại cột W
Hỏi những câu hỏi tiếp nối và gợi mở. Nếu chỉ hỏi SV : "SV muốn biết thêm điều gì về chủ đề này?" Đôi khi SV trả lời đơn giản "không biết", vì SV chưa có ý tưởng. Hãy thử sử dụng một số câu hỏi sau :
"Em nghĩ mình sẽ biết thêm được điều gì sau khi em đọc chủ đề này?"
Chọn một ý tưởng từ cột K và hỏi: "Em có muốn tìm hiểu thêm điều gì có liên quan đến ý tưởng này không?"
Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi của riêng bạn để bổ sung vào cột W. Có thể bạn mong muốn SV tập trung vào những ý tưởng nào đó, trong khi các câu hỏi của SV lại không mấy liên quan đến ý tưởng chủ đạo của bài đọc. Chú ý là không được thêm quá nhiều câu hỏi của bạn. Thành phần chính trong cột W vẫn là những câu hỏi của SV.
Yêu cầu SV đọc và tự điền câu trả lời mà SV tìm được vào cột L. Trong quá trình đọc, SV cũng đồng thời tìm ra câu trả lời của SV và ghi nhận vào cột W.
SV có thể điền vào cột L trong khi đọc hoặc sau khi đã đọc xong.
Một số lưu ý tại cột L
Ngoài việc bổ sung câu trả lời, khuyến khích SV ghi vào cột L những điều SV cảm thấy thích. Để phân biệt, có thể đề nghị SV đánh dấu những ý tưởng của SV. Ví dụ SV có thể đánh dấu tích vào những ý tưởng trả lời cho câu hỏi ở cột W, với các ý tưởng SV thích, có thể đánh dấu sao.
Đề nghị SV tìm kiếm từ các tài liệu khác để trả lời cho những câu hỏi ở cột W mà bài đọc không cung cấp câu trả lời. (Không phải tất cả các câu hỏi ở cột W đều được bài đọc trả lời hoàn chỉnh)
Thảo luận những thông tin được SV ghi nhận ở cột L
Khuyến khích SV nghiên cứu thêm về những câu hỏi mà SV đã nêu ở cột W nhưng chưa tìm được câu trả lời từ bài đọc.
Phát triển kỹ thuật KWL thành KWLH
          Cột H được thêm vào biểu đồ KWL là để khuyến khích SV tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu. Sau khi SV đã hoàn tất nội dung ở cột L, SV có thể muốn tìm hiểu thêm về một thông tin. SV sẽ nêu biện pháp để tìm thông tin mở rộng. Những biện pháp này sẽ được ghi nhận ở cột H.
11. Kỹ thuật đặt câu hỏi
          Kỹ thuật này dùng trong hầu hết các môn học.
Việc đặt câu hỏi cần đảm bảo những nguyên tắc sau :
          - CH phải liên kết logic với bài học
          - Ngôn ngữ trình bày câu hỏi rõ vấn đề hỏi (từ nghi vấn phù hợp )
          - Phù hợp với trình độ tư duy của lứa tuổi SV
          - Kích thích SV suy nghĩ (hạn chế câu hỏi nhắc lại thuần túy)
          - Đặt câu hỏi đúng lúc và đúng chỗ (đúng lúc SV đang suy nghĩ, đúng chỗ có vấn đề trong bài học)
          - Mỗi CH chỉ hỏi 1 vấn đề
          - Dùng từng CH một, không dùng nhiều CH để hỏi cùng lúc
12. Kỹ thuật chia nhóm 
          Kỹ thuật này dùng để dạy SV học tập hợp tác. Nó có thể được dùng trong nhiều đoạn của bài học (chia sẻ những trải nghiệm, khám phá kiến thức / kỹ năng mới, Luyện tập thực hành, Vận dụng)
          Cách chia nhóm:
Có nhiều cách chia nhóm. Chia theo cách nào là tùy thuộc vào nhiệm vụ GV giao cho SV thực hiện. Có những cách chia nhóm sau :
          - Theo sở thích
          - Theo trình độ
          - Hỗn hợp trình độ
          - Ngẫu nhiên
Các bước tổ chức hoạt động nhóm:
B1: Làm việc chung cả lớp
-         GV chia nhóm
-         GV giao nhiệm vụ
-         GV hướng dẫn cách làm việc nhóm( rất quan trọng)
B2: SV làm việc theo nhóm: 
-         SV làm việc cá nhân.
-         SV nêu ý kiếm cá nhân
-         Nhóm thảo luận chia sẻ, thống nhất 
B3: Đại diện nhóm báo cáo.
13. Kỹ thuật Đọc tích cực
Kĩ thuật này nhằm giúp SV tăng cường khả năng tự học và giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học / phần đọc có nhiều nội dung nhưng không quá khó đối với SV. Kỹ thuật được áp dụng với những bài học được trình bày thành bài đọc tương đối dài (Ví dụ : Lịch sử, Địa lý, Khoa học)
Cách tiến hành như sau:
- GV nêu câu hỏi/yêu cầu định hướng SV đọc bài/phần đọc.
- SV làm việc cá nhân:
+ Đoán trước khi đọc: Để làm việc này, SV cần đọc lướt qua bài đọc/phần đọc để tìm ra những gợi ý từ hình ảnh, tựa đề, từ/cụm từ quan trọng.
+ Đọc và đoán nội dung : SV đọc bài/phần đọc và biết liên tưởng tới những gì mình đã biết và đoán nội dung khi đọc những từ hay khái niệm mà SV phải tìm ra.
+ Tìm ý chính: SV tìm ra ý chính của bài/phần đọc qua việc tập trung vào các ý quan trọng theo cách hiểu của mình.
+ Tóm tắt bài dựa trên ý chính, đề mục.
+ SV chia sẻ kết quả đọc của mình theo nhóm 2, hoặc 4 và giải thích cho nhau thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc đọc.
+ SV nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có).
Lưu ý: Một số câu hỏi GV thường dùng để giúp SV tóm tắt ý chính:
·         Em có chú ý gì khi đọc nội dung A ?
·         Em nghĩ gì về đọc nội dung B ?
·         Em so sánh A và B như thế nào?
·         A và B giống và khác nhau như thế nào?
14. Kỹ thuật “Viết tích cực”
Kĩ thuật này có thể sử dụng sau tiết học để tóm tắt nội dung đã học, để SV phản hồi cho GV về việc nắm kiến thức của SV và những chỗ SV còn hiểu sai.
Cách thực hiên : 
- GV đặt câu hỏi và dành thời gian cho SV tự do viết câu trả lời. GV cũng có thể yêu cầu SV liệt kê ngắn gọn những gì SV biết về chủ đề đang học trong khoảng thời gian nhất định.
- GV yêu cầu một vài SV chia sẻ nội dung mà SV đã viết trước lớp.
15. Kỹ thuật / Phương pháp Đóng vai
          Đóng vai là kỹ thuật SV làm thử một một công việc hoặc thực hiện một ứng xử trong tình huống giả định. Kỹ thuật này giúp SV suy nghĩ về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà SV quan sát được hoặc chính mình trải nghiệm. Đóng vai không chỉ bao gồm việc diễn mà quan trọng hơn là cuộc trao đổi sau việc diễn. Kỹ thuật này thường dùng trong những phần học về Kể chuyện,  Đạo đức, phần học ứng dụng của các môn học.
          Cách thực hiện :
          - Bước 1 : GV giao nhiệm vụ cho SV : yêu cầu đóng vai cho nhóm, thời gian cho việc chuẩn bị đóng vai
          - Bước 2 : Các nhóm chuẩn bị đóng vai : phần lời của từng vai cần nhớ, phần diễn của từng vai, phối hợp diễn thử các vai( Gv lắng nghe, quan sát, gợi ý bàng câu hỏi)
          - Bước 3 : Từng nhóm trình bày đóng vai (diễn)( GV theo dõi,phát hiện cách ứng xử khác)
          - Bước 4 : Nhận xét / thảo luận về việc đóng vai theo các tiêu chí về lời và hành động diễn có thể hiện đúng nội dung chính của bài và gây cảm xúc tích cực cho người xem không.( Giúp SV thảo luận về ích lợi hoặc tác hại hay hạn chế của từng cách ứng xử. Sau đó tổng hợp ý kiến)
          - Bước 5 : Kết luận được rút ra từ nhiệm vụ đóng vai tập trung vào hiểu, vận dụng kiến thức kỹ năng mới của bài và thực tiễn. 
16. Kỹ thuật “Trình bày một phút”
          Kỹ thuật này dùng trong quá trình SV học bài trên lớp vào cuối mỗi bài.
          Cách thực hiên :
          - GV đặt câu hỏi : Bài này SV đã học được cái gì mới? Có điều quan trọng gì SV muốn giải đáp thêm?
          - SV suy nghĩ, viết ra giấy ý kiến của cá nhân
          - Mỗi SV được trình bày ý kiến của mình trong 1 phút
* Lưu ý: Khuyến khích trình bày có phương tiện hỗ trợ: tranh ảnh, CNTT
17. Kỹ thuật “Chúng em biết 3”
          Kỹ thuật này dùng trong thảo luận nhóm nhằm tập hợp những thông tin được chọn lọc từ thảo luận. Kỹ thuật này tạo cơ hội cho những SV có trình độ khá hỗ trợ SV có trình độ thấp hơn.
          Cách thực hiện :
          - GV nêu chủ đề thảo luận (có thể bằng câu kể hoặc câu hỏi, Ví dụ : SV đi đường an toàn / SV đi đường thế nào để đảm bảo an toàn?)
          - Mỗi nhóm 3 (có thể hơn 3) SV sẽ chia sẻ những điều SV biết rồi chọn ra 3 điều quan trọng nhất
          - Đại diện mỗi nhóm trình bày 3 điều nhóm đã chọn

Câu 25: 
1. Tại sao nói: “Không có phương pháp và kĩ thuật dạy học nào là vạn năng”? Anh/chị hãy cho ví dụ để chứng minh điều đó. 
“Không có phương pháp và kĩ thuật dạy học nào là vạn năng”

2. Việc lựa chọn, sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tại sao? 3. Anh/chị hãy phân tích những xu hướng đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học ở các trường cao đẳng, đại học trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, anh/chị có những định hướng nào cho việc đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học trong các học phần mà anh/chị đang hoặc sẽ giảng dạy ở trường cao đẳng/đại học? 

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học 
1. Mục tiêu bài dạy. 
2. Đặc điểm nội dung bài dạy 
3. Đặc điểm, trình độ, kĩ năng và thói quen học tập của sinh viên. 
4. Phương tiện hiện có 
5. Đặc điểm môi trường lớp học. 
6. Kinh nghiệm đã có của bản thân giảng viên. 
7. Tùy thuộc vào bài dạy cụ thể
Sử dụng thành công phương pháp dạy học chính là sự thể hiện trình độ khoa học, kĩ thuật và nghệ thuật sư phạm của giảng viên. Nghệ thuật sư phạm là sự vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tế để đạt được kết quả cao nhất. 
Thực hiện quan điểm dạy học hiện đại “lấy sinh viên làm trung tâm” phải sử dụng “phương pháp dạy học tích cực”. Toàn bộ quá trình dạy học phải hướng vào người học, phương pháp dạy học phải dựa trên đặc điểm của người học, để khai thác tối đa tiềm năng trí tuệ, tính tích cực và sáng tạo của sinh viên và tập thể sinh viên với mục tiêu là làm phát triển tối đa năng lực của người học. 
XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC 
Trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, nền kinh tế phát triển rất nhanh, phương thức sản xuất đã được hiện đại hoá, máy tính điện tử trở thành trung tâm của hệ điều hành sản xuất. Nhu cầu nhân lực xã hội ngày càng tăng nhanh không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Người lao động hiện đại phải có trình độ cao, kiến thức rộng, kĩ năng tay nghề vững vàng. 
Để đáp ứng yêu cầu xã hội về nguồn nhân lực, giáo dục đại học phải tập trung vào phát triển tối đa năng lực của người lao động, phương pháp dạy học cũng được đổi mới theo hướng sau đây: 
1. Nâng cao tính tích cực, độc lập, sáng tạo của sinh viên. Phương pháp dạy học hiện đại hướng vào việc tổ chức và yêu cầu sinh viên tham gia các hoạt động đa dạng để rèn kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, tạo thói quen học tập thường xuyên và suốt đời.
2. Khai thác tiềm năng trí tuệ của tập thể sinh viên. Phương pháp dạy học hiện đại xây dựng tập thể sinh viên thành môi trường học tập thuận lợi, trong đó sinh viên hoạt động tương tác với nhau, vừa tranh đua, vừa hợp tác qua đó giáo dục ý thức và kĩ năng lao động hợp tác đó là một mục tiêu của quá trình dạy học hiện đại. 
3. Tăng cường sử dụng các thiết bị kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Phương pháp dạy học hiện đại yêu cầu sử dụng các thiết bị kĩ thuật như công cụ nhận thức, công cụ hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên tìm kiếm, xử lí thông tin, tiến hành các thí nghiệm, thực hành để tăng hiệu quả học tập tối đa. 
4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên. Phương pháp dạy học hiện đại yêu cầu sử dụng các hình thức và kĩ thuật kiểm tra, đánh giá làm phương tiện kiểm soát quá trình dạy học, làm động lực thúc đẩy tính tích cực học tập của sinh viên.

Câu 26 Anh/chị hãy soạn giáo án dạy một bài hoặc một nội dung trong một tiết 50 phút theo hình thức đào tạo học chế tín chỉ bằng cách vận dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển các mức độ tư duy bậc cao, rèn luyện các phẩm chất, đạo đức và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. 
Các bạn nộp cho thầy rồi, lấy chép thôi


Môn học ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Câu hỏi : 
Chọn một học phần đang giảng dạy
- Viết chuẩn đầu ra
- Thiết kế một kế hoạch kiểm tra đánh giá chi tiết cho học phần
- thiết kế một bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan gồm 12 câu dựa vào một trong các chuẩn vừa nêu với cấu trúc như sau
- 2 câu trắc nghiệm trả lời ngắn/ điền khuyết
- 2 câu đúng sai
- 2 câu đối chiếu cặp đôi
- 6 câu đa tuyển (trong đó đưa ra đáp án và mồi nhử và cho biết lý do chọn mồi nhử
(Câu hỏi này tự soạn theo môn của mình nhe)
Ví dụ của nhóm 3
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nói
Mã môn học: NNA115
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: 
Môn học Nói là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng chuyên nghiệp
· Tính chất: 
Môn học Nói là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
Sau khi học xong Môn học Nói sinh viên có khả năng:
Trình bày được câu đúng ngữ pháp
Sử dụng cấu trúc, từ vựng thích hợp phù hợp văn cảnh ngữ cảnh
Đối chiếu các mẫu câu trong văn cảnh phù hợp
Chọn lọc văn phong trang trọng hoặc không trang trọng để thích ứng ngữ cảnh.
· Kĩ năng:
Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng 
Trình bày được một lượng từ vựng nhất định cấp độ sơ cấp dùng trong đời sống hàng ngày và trong công việc các chủ đề đơn giản trong cuộc sống như sở thích, thức ăn, quê hương, bạn bè, hoạch định trong tương lai.
Sử dụng từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp đơn giản và thành ngữ được học dùng trong giao tiếp để nghe, nói, nghe hiểu trong các lĩnh vực đời sống thông thường. 
Thuyết trình bằng tiếng Anh các chủ đề theo chương trình môn học.
Vận dụng cấu trúc câu để giao tiếp theo chủ đề thông thường như: đời sống, mua sắm, thức ăn, kế hoạch... sao cho sử dụng đúng cấu trúc câu phù hợp với ngữ cảnh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng 
Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tự rèn giọng.
Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, 
Chuẩn đầu ra: 
Sau khi học xong môn học Nói sinh viên đạt cấp độ sơ trung cấp
Ghi chú: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Part 1 New friends 
Part 2 Interests
Part 3 People
Part 4 Daily life
Review Mid-term Test
Part 5 My hometown
Part 6 Shopping
Part 7 Food
Part 8 Past and Future
Review
	4
3
3
3
2
3
3
3
4
2
	2
2
1
2

1
2
2
2

	2
1
2
1

2
1
1
2
2
	



2

	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2


Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
Tài liệu tham khảo:
Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.
Kế hoạch


Kinh nghiệm là phải có câu hỏi trắc nghiệm chuẩn xong thì “sáng tác” mục tiêu  theo đó mới nhanh
Nếu làm ngược lại mất nhiều thời gian hơn mà câu trắc nghiệm sẽ không chuẩn


Câu 1: Anh chị hãy lý giải vì sao chất lượng trong giáo dục đại học lại được xem là khái niệm đa chiều và động? Cho ví dụ minh họa.
Chất lượng trong giáo dục đại học lại được xem là khái niệm đa chiều và động
Câu 2: Trình bày hiểu biết của anh chị về các nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV. Cho ví dụ minh họa.
Nguyên tắc kiểm tra đánh giá kết quả học tập
 (1) Đảm bảo tính toàn diện (kiến thức, kỹ năng thái độ và thống nhất Thiết kế  dựa trên chuẩn đầu ra của môn học
(2) Đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị (về nội dung) của các công cụ đo lường theo chuẩn đầu ra
(3) đảm bảo sự công bằng và khách quan trong đánh giá
(4) Đảm bảo tính liên tục () và linh hoạt về phương pháp và nội dung phù hợp đối tượng và chương trình môn học
(5) Có tác dụng hướng dẫn và thúc đẩy tự đánh giá của SV: Nêu mục tiêu, tiêu chí và thang điểm cụ thể và công khai cho SV. SV làm xong bài tự đánh giá được điểm của cá nhân.

Câu 3: Hãy chọn một học phần môn học trong một chương trình đào tạo tại trường và viết mục tiêu chung, chuẩn đầu ra (mục tiêu cụ thể). Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá chi tiết, có thông tin về hình thức kiểm tra, thời điểm kiểm tra, mục tiêu tương ứng) phù hợp với các chuẩn đầu ra đã xác định ở trên. Cho biết lý do chọn các phương pháp, hình thức kiểm tra cụ thể trong kế hoạch đã đưa ra
Tùy môn học
Kế hoạch kiểm tra đánh giá chi tiết
	Thời gian đánh giá
	Mục tiêu đánh giá
	Hình thức/ phương thức đánh giá
	Tỉ lệ phần trăm
	Ghi chú

	 Tuần 4
	MT1: Độ hiểu biết của SV về thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn
	Trắc nghiệm đa tuyển
	20%
	

	Tuần 8
	MT2: Vận dụng đúng thì: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành
	Trắc nghiệm đa tuyển
	30%
	

	Tuần 12
	MT3: Lựa chọn cấu trúc, ngữ pháp thích hợp phù hợp ngữ cảnh
Đối chiếu các thì hiện tại hoàn thành và hiện tại đơn trong sử dụng
 
	Trắc nghiệm đa tuyển
	40%
	

	Tổng
	
	
	90%
	


Ghi chú: 10% điểm chuyên cần

Câu 4: Cho một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ĐH. Anh chị hãy:

· Phân tích tầm quan trọng của tiêu chuẩn này trong việc đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo
· Nêu các yêu cầu đáp ứng của các tiêu chí trong tiêu chuẩn
· Nêu và phân tích các minh chứng cần thiết để chứng minh trường có thực hiện các yêu cầu này
· Đánh giá các thách thức và khó khăn trong việc đạt các yêu cầu kiểm định

Phân tích tầm quan trọng
Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội có 9 tiêu chí:
Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 
Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo 
Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình 
Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 
Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính 
Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học 
Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng 
Các bạn lên Internet lấy bộ này xuống, tự chọn cho mình một tiêu chuẩn rồi vận dụng

Môn học SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KĨ THUẬT TRONG GIẢNG DẠY
Câu 3: Bằng những lí luận và thực tiễn, hãy chứng minh và cho ví dụ về sử dụng phương tiện kĩ thuật, công nghệ trong quá trình dạy học ở trường cao đẳng hoặc đại học của Anh/Chị phải đảm bảo theo nguyên tắc 3Đ.
Chứng minh việc sử dụng phương tiện kĩ thuật, công nghệ trong quá trình dạy học ở trường cao đẳng đảm bảo nguyên tắc 3Đ
- Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học “Đúng chỗ”
Sử dụng phương tiện dạy học đúng chỗ là tìm vị trí để giới thiệu phương tiện trên
lớp học hợp lí nhất, giúp cho SV có thể sử dụng nhiều giác quan nhất để tiếp xúc với phương tiện một cách đồng đều ở mọi vị trí trong lớp học.
Vị trí trình bày phương tiện phải đảm bảo các yêu cầu chung cũng như riêng của
nó về chiếu sáng, thông gió và các yêu cầu kĩ thuật đặc biệt khác.
Các phương tiện phải được giới thiệu ở những vị trí đảm bảo tuyệt đối an toàn cho
GV và SV trong và ngoài giờ dạy. Đồng thời phải bố trí sao cho không làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc, học tập của các lớp khác.
Phải bố trí chỗ để phương tiện dạy học tại lớp sau khi dùng để không làm phân tán
tư tưởng của SV khi tiếp tục nghe giảng.
- Nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học “Đủ cường độ”.
Từng loại phương tiện có mức độ sử dụng tại lớp khác nhau. Nếu kéo dài việc trình
diễn hoặc dùng lặp lại một loại phương tiện quá nhiều lần trong một buổi giảng, hiệu quả của chúng sẽ giảm sút. Theo số liệu của các nhà sinh lí học, nếu như một dạng hoạt động được tiếp tục trên 15 phút thì khả năng làm việc sẽ giảm sút rất nhanh. Nên sử dụng phương tiện nghe nhìn không quá 3 đến 4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20 - 25 phút trong một tiết học.
Câu 4; Vận dụng nguyên tắc 3Đ khi sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong một chương hoặc một bài thuộc học phần Anh/Chị đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳng/đại học nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học.  
Vận dụng


Môn học NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC.
Câu 5: Anh/chị hãy hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng nghe giảng và ghi bài. 
Cách1: ghi theo dàn ý mà GV đã ghi trên bảng
Cách2: Ghi đủ dàn ý khá chi tiết của bài giảng theo ý riêng của mình bằng những kí hiệu, viết tắt riêng
Cách3: Ghi tốc kí toàn bộ lời giảng của GV vào vở
Cách4: Ghi tóm tắt vừa theo dàn ý của thầy vừa thêm dàn ý thêm của mình
Ghi cho chính xác, đầy đủ các định nghĩa, định luật, quy luật, công thức, khái niệm
Ghi theo trình tự có tính logic để dễ hiểu, dễ nhớ
Chỗ nào không ghi kịp thì bỏ trống để bổ sung sau

Câu 6: Anh/chị hãy hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng đọc tài liệu và ghi nhớ. 

Đọc lướt qua các điểm chính trước
Chuẩn bị một bộ khung cho lược đồ
Không cần đọc nhanh hơn nhưng thông minh hơn
Ghi lại những điểm thực tế và những chi tiết quan trọng trên lược đồ
Sắp xếp các khái niệm lại với nhau
Khi đọc xong quyển sách, hãy vẽ lại lược đồ liên hệ, nếu như thấy có thể đơn giản hoá lược đồ liên hệ
Vì bộ óc lưu trữ thông tin theo dạng và sự liên hệ Dùng phác hoạ ý tưởng để làm nhớ lại các thông tin.
Bộ não có một bộ nhớ ngắn hạn và một bộ nhớ dài hạn
Gạch chân những đoạn chính, các tiêu đề phụ
Tạo một bản phác hoạ theo các ý chính.
Nên làm 2 việc ngay sau khi hoàn thành bản phác hoạ giúp bạn học qua các dạng thức, các mối liên hệ:
- Lập tức đọc lướt qua các điểm chính mà bạn đã gạch chân
- Lập lại bức lược đồ
Vào buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ
Hãy chơi/nghe một bản nhạc du dương
hãy nhìn lại bức phác hoạ của bạn
hãy cố nghĩ tớinhững bài học mà bạn đã học
hãy cố mường tượng ra chúng
Hãy nghĩ về các mối liên hệ
Tập thiền hàng ngày,tác động làm thư giãn và đặc biệt là tập thở sâu.
Một số giai điệu âm nhạc giúp cơ thể chúng ta trở về trạng thái êm dịu của sự thư giãn,bộ óctiếp thu các thông tin mới rất nhanh

Câu 10: Anh/chị hãy hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng quản lí thời gian để nâng cao chất lượng học và tự học. 
Sử dụng thời gian hiệu quả là rất quan trọng
Người học cần học cách quản lí thời gian có hiệu quả
Phân phối lượng thời gian một cách thực tế có tác dụng nâng cao hiệu quả học tập
Lập kế hoạch quản lý thời gian
Điều chỉnh kế hoạch
Kế hoạch là một tập hợp những hoạt động được sắp xếp theo lịch trình, có thời hạn, nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp tốt nhất…để thực hiện một mục tiêu cuối cùng đã được đề ra.
Lợi ích của việc lập kế hoạch
Lường trước và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình sống và học tập
Quản lí được tiến độ công việc, cuộc sống dễ dàng hơn
Kiểm soát công việc dễ dàng khi nhiều việc chồng chéo, phát sinh
Kiểm soát được rủi ro và phát hiện những cơ hội
Nguyên tắc lập kế hoạch
Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W(why)
Xác định nội dung công việc 1W(what)
Xác định 3W: where, when, who
Xác định cách thức thực hiện 1H (how)
Xác định phương pháp kiểm soát–1C (control)
Xác định phương pháp kiểm tra–1C (check)
Xác định nguồn lực thực hiện 5M (man, money, material, machine method)
Môn học GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Câu 1: Hãy phân tích những mặt tồn tại của vấn đề: Kiểm định chất lượng đại học; Vấn đề quản trị đại học; Về giảng viên; Về sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, hãy liên hệ thực tiễn ở trường mà anh/chị giảng dạy để đưa ra các giải pháp theo quan điểm cá nhân nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong xu thế hội nhập quốc tế mới hiện nay.
Phân tích những mặt tồn tại của vấn đề: Kiểm định chất lượng đại học; Vấn đề quản trị đại học; Về giảng viên,; Về sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
Về kiểm định
1.Lương, đãi ngộ, phụ cấp vẫn thấp so với khu vực, ngân sách ít, NCKH kinh phí quá ít….
2.Hệ thống đảm bảo chất lượng ở cấp quốc gia chưa hoàn chỉnh, Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục vẫn chưa được thành lập, chỉ mới có các trung tâm KĐCL
3.Việc thực hiện đảm bảo chất lượng bên trong còn mang tính đối phó với yêu cầu của bên ngoài chứ chưa phải là một nhu cầu từ bên trong với mục đích tự cải thiện;
4.Cơ chế đảm bảo chất lượng hiện nay chưa tạo được sự độc lập giữa 3 hoạt cơ quan độc lập bên ngoài nhà trường thực hiện), và công nhận kết quả (do cơ quan quản lý nhà nước trong giáo dục đại học hoặc hiệp hội các trường đại học thực hiện);
5.Các tiêu chuẩn chất lượng chưa thể hiện được quan điểm phân tầng đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam;
6.Hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng để thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo thiếu tính hệ thống, thực tiễn; vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp trong việc kiểm định chương trình đào tạo vẫn hoàn toàn vắng bóng;
7.Nhân sự hoạt động trong toàn hệ thống (kiểm định) đảm bảo chấtlượngquốc gia còn thiếu về số lượng và yếu về năng lực;
8.Hệ thống thông tin phục vụ quá trình đánh giá còn yếu và thiếu, và tính minh bạch của thông tin còn thấp
9.Tính khả thi của văn bản pháp lý (luậtGDDH) và văn bản dưới luật chưa thuận lợi cho GDĐHVN phát triển theo hướng mở.
10.Nên chăng thay đổi tiêu chí đối với hội đồng trường ĐH và Hiệu trưởng ĐH theo hướng tăng cường bầu chon người đứng đầu tậpđoàn, DN tham gia quản lý trường.
11.Chưa có các chương trình bồi dưỡng thường xuyên phù hợp cho đội ngũ GV, CBQLGD.
Về đội ngũ GV
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng, số lượng giảng viên hiện nay vừa thừa,vừa thiếu (Gần 73.000 giảng viên)
Thiếu kiến thức thực tế, thiếu kỹ năng NN chuyên sâu
Chưa áp dụng tốt được các PP sư phạm mới
Thiếu cân bằng trong cơ cấu đội ngũ:
Thiếu cân đối hệ thống dân lập và cônglập (GV đạt chuẩn ở CL > DL)
*Chất lượng đội ngũ giảng viên vẫn còn là dấu hỏi lớn khi nhiều cán bộ giảng viên không có đề tài nghiên cứu, chưa có bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế...
* Chất lượng sinh viên
Sinh viên thụ động trong tiếp cận tri thức
Học hời hợt, không chuyên sâu (đối phó)
Tư duy phản biện và TD độc lập yếu
Kĩ năng mềm hạn chế
Kĩ năng thực hành, kĩ năng nghề hạn chế
Chưa có kế hoạch cụ thể cho nghề nghiệp đã chọn
Yếu về tin học, ngoại ngữ
Khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phát triển cá nhân gắn kết với xã hội và kỹ năng sáng tạo còn hạn chế
* Phương pháp dạy và học
Sử dụng các PPDH và KTDH tích cực còn hạn chế.
Sự tương tác giữa SV-GV, GV-GVchưa chủ động, thiếu sáng tạo…
Quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu thuộc lòng, chưa hướng SV coi trọng kỹ năng giải quyết các vấn đề đã, đang xảy ra trong học tập và thực tiễn.

Liên hệ thực tiễn ở trường mà  anh/chị giảng dạy để đưa ra các giải pháp theo quan điểm cá nhân nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong xu thế hội nhập quốc tế mới hiện nay.

Câu 2: Bằng những hiểu biết của bản thân hãy phân tích những xu hướng của giáo dục đại học thế giới. Vận dụng các xu hướng đó để nâng cao chất lượng học phần đang giảng dạy của mình, anh chị cần làm gì?
Phân tích những xu hướng của giáo dục đại học thế giới
Vận dụng các xu hướng để nâng cao chất lượng học phần
	




Môn học TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC  ĐẠI HỌC
Câu 1: Bằng thực tiễn dạy học ở đại học, Anh (chị) hãy phân tích các yếu tố chi phối sự phát triển tâm lý của sinh viên theo quan điểm cá nhân. Trên cơ sở đó hãy đưa ra biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng đời sống tâm lý của sinh viên, giúp SV học tập tốt hơn ở trường đại học.

Các yếu tố chi phối sự phát triển tâm lý của sinh viên
1. Đặc điểm cá nhân như: tư chất, năng lực, thể chất, tính cách, khí chất, quan điểm, XC (cô viết tắt, không đoán được là chữ gì, mấy bạn tự đoán) hứng thú, sở thích, …
2. Gia đình: tài chính, văn hóa gia đình, kỳ vọng của gia đình
3. Môi trường sống bên ngoài xã hội và trong trường đại học như: quan hệ xã hội, tình bạn, tình yêu, văn hóa trường đại học)
4. Phương pháp học tập ở đại học
5. Phương pháp dạy học ở đại học của GV
6. Vấn đề quản trị xã hội hiện nay như: thể chế, chính sách, dự báo …
7. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề xu hướng nghề nghiệp
Phân tích các yếu tố chi phối sự phát triển tâm lý theo quan điểm cá nhân
(tự phân tích)
Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đời sống tâm lý của sinh viên, giúp SVhọc tập tốt hơn ở trường đại học
Theo bài tập nhóm của cô cho thực hiện tại lớp là tập trung vào SV năm nhất
SV năm nhất 
· chưa thích nghi được việc tự lập cao khi sống xa nhà (quản lý thời gian, tài chính…)
· dễ bị chi phối bởi các mối quan hệ xã hội mới, phức tạp
· gặp khó khan trong học tập (phương pháp dạy học, phương pháp học tập ở đại học khác xa với thời học phổ thông)
Cách khắc phục:
· Nhà trường, GV cần quan tâm, hướng dẫn tận tình qua các buổi học trên lớp, giáo dục định hướng đầu khóa (dạy cách học tại ĐH, cách quản lý thời gian và tài chính, cách xử lý các mối quan hệ xã hội, tránh bị cám dỗ)
· Nhà trường tổ chức các lớp học kỹ năng mềm
· GV khích lệ SV tham gia hoạt động tập thể
(Các bạn có thể hướng vào SV năm cuối)
Cách khắc phục tập trung vào 
· Nhà trường 
· Giảng viên
· Gia đình
· Tổ chức xã hội
· Nhóm bạn
· Bản thân sinh viên
Câu 2: Phong cách giao tiếp sư phạm là gì? Phân tích bản chất, ưu, nhược điểm của các phong cách giao tiếp sư phạm đại học. Trên cơ sở đó vận dụng các phong cách  giao tiếp sư phạm đại học vào dạy bộ môn mà anh/chị đang đảm nhiệm tại trường của mình như thế nào để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.
Phong cách giao tiếp sư phạm
· Dân chủ
· Độc đoán
· Tự do
Phân tích bản chất, ưu, nhược điểm của các phong cách giao tiếp sư phạm đại học
	Phong cách
	Dân chủ
	Độc đoán
	Tự do

	Định nghĩa
	Là phong cách giao tiếp chủ thể tạo điều kiện cho đối tượng giao tiếp (GT) được tham gia tích cực vào quá trình GT 
	Là phong cách giao tiếp mà chủ thể GT bắt đối tượng GT phải nghe theo quan điểm của mình
	Là phong cách linh hoạt cơ động, mềm dẻo dễ thay đổi theo đối tượng và hoàn cảnh GT

	Ưu
	Tăng khả năng sáng tạo của đối tượng GT
Tạo mối quan hệ tốt, bầu không khí thân thiện, gần gũi.
	Có tác dụng đưa ra những quyết định nhất thời, giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng
	Có tính tích cực, kích thích tư duy sáng tạo

	Nhược
	Mất nhiều thời gian.
Dân chủ quá có thể xa rời lợi ích tập thể
	Làm mất sự tự do dân chủ trong GT, hạn chế sự sáng tạo của con người, giảm tính giáo dục và tính thuyết phục
	Không làm chủ được cảm xúc dễ phát sinh quá trớn

	Vận dụng
	Coi trọng đặc điểm cá nhân người học: vốn sống, kinh nghiệm, trình độ nhận thức, dự đoán được mức độ phản ứng của SV trong quá trình GT
GV biết lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người học, tôn trọng nhân cách, gần gũi SV
Không nuông chìu, hạ thấp yêu cầu, không quá đề cao cá nhân, không đáp ứng mọi đòi hỏi vô lý, xóa đi ranh giới thầy, trò.
	GV xem thường những đặc điểm riêng về nhận thức, cá tinh, nhu cầu, động cơ của người học
Đặt mục đích GT sư phạm xuất phát từ công việc và giới hạn thời gian thực hiện một cách cứng nhắc, áp đặt ý muốn chủ quan của mình cho người học.
Cách đánh giá và hành vi ứng xử đơn phương một chiều.
	Thái độ, hành vi, cử chỉ, cách ứng xử của đối với người học dễ dàng thay đổi
Dễ dàng thay đổi mục đích, nội dung và đối tượng GT
Trong nhiều trường hợp, người dạy không làm chủ được cảm xúc. Những quy định pháp lý về quan hệ thầy trò thường bị coi nhẹ, dễ dãi, thiếu nguyên tắc. 


Vận dụng vào dạy học bộ môn để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn
Mỗi phong cách GT đều có điểm mạnh, điểm yếu. Tùy thuộc vào mục đích và đối tượng GT mà ta lựa chọn phong cách GT phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.
(vận dung theo môn dạy)
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